
13

620.000

TB178

SPST Type
220 - 240VAC, 50Hz, 15A
6 chế độ cài giờ - thời gian cài tối thiểu 30 phút
Không có pin dự trữ
6 operations, minimum setting time is 30 min
W/o battery

745.000

TB35809NE5

SPST Type
220 - 240VAC, 50Hz, 20A
96 chế độ cài giờ - Thời gian cài tối thiểu 15 phút
Không có pin dự trữ
96 operations, minimum setting time is 15 min
W/o battery

1.150.000

TB38809NE7

SPST Type
220 - 240VAC, 20A
96 chế độ cài giờ
Thời gian cài tối thiểu 15 phút
Có pin dự trữ 300 giờ
96 operations, minimum setting time is 15 min
C/w battery 300 hours

199.000

998.000

WK2315K 
WK2320K
WK2330
Ổ cắm locking loại nổi, màu đen
Locking surface mounting receptacle black

187.000125V - 15A - 2P+ Ground
250V - 20A - 3P
250V - 30A - 2P + Ground

220.000
650.000

WK2420K
WK2430
Ổ cắm locking loại nổi, màu đen
Locking surface mounting receptacle black

250V - 20A - 3P + Ground
250V - 30A - 3P + Ground

340.000
725.000

510.000

WK1330 
Ổ cắm chuyên dùng
Surface mounting receptacle
250V - 30A - 3P

WF2315WK 
WF2320WK
WF2330B

125V - 15A - 2P+ Ground
250V - 20A - 3P
250V - 30A - 2P + Ground

160.000
200.000
500.000

WF2420BK
WF2430B
WF2420WK

250V - 20A - 3P + Ground
250V - 30A - 3P + Ground
250V - 20A - 3P + Ground

320.000
640.000
320.000

WN1518R
Ổ cắm đôi có dây nối đất
Grounding flat pin receptacle
125V - 15A 270.000

WN9513/ WN9514
Mặt nhôm lỗ tròn
Đường kính 35.5/45.5mm
1 gang - 1 device aluminum plate
35.5 dia/45.5 dia

97.000

WN37008
Đai kim loại
Metal - Frame 14.000 90.000

WN3040K-8
Trạm nối đất
Grounding - terminal

WF6315
WF6320 
WF6330 
Phích cắm locking/Locking Plug

125V - 15A - 2P+ Ground
250V - 20A - 3P
250V - 30A - 2P + Ground

115.000
189.000
470.000

WF6420 
WF6430
Phích cắm locking/Locking plug

250V - 20A - 3P + Ground
250V - 30A - 3P + Ground

220.000
500.000

WF4330
Phích cắm kín nước
Rubber plug
250V - 30A - 3P

660.000

CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ

SPST Type, 220 - 240VAC, 15A, 6 chế độ cài giờ.
Thời gian cài tối thiểu 30 phút. Có pin dự trữ 300 giờ
6 operations, minimum setting time is 30 min
C/w battery 300 hours

TB380N2457
Pin dùng cho TB118

PHÍCH CẮM VÀ Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP

*Giá bán đã bao gồm VAT

CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ VÀ Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP

ME2592W
Phích cắm 3 chấu
Grounding plug
125V - 15A
Đóng gói 10 cái/hộp

87.000

PHÍCH CẮM MEIKOSHA

Tự động quản lý 
Thời gian và điện năng hiệu quản hơn
Tự động quản lý 
Thời gian và điện năng hiệu quản hơn

WNH5611-801
- Công tắc thẻ (3 tiếp điểm)
- Tablet switch (3 cicuits)
- 250V - 10A 1.725.000

CÔNG TẮC THẺ

TB118


